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1. Cho Na2O vào dung dịch X chứa hỗn hợp muối gồm AlCl3 và FeCl2, thu được 

dung dịch Y và kết tủa G. Nung kết tủa G ngoài không khí đến khối lượng không 

đổi thu được chất rắn Z, cho Z vào dung dịch KOH dư thấy Z tan một phần. Cho 

H2 dư qua Z nung nóng thu được chất rắn M. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Y 

thấy xuất hiện kết tủa. Biết các phản ứng hóa học đều xảy ra hoàn toàn. 

Xác định thành phần các chất trong Y, G, Z, M và viết các phương trình hóa học 

xảy ra chuỗi thí nghiệm trên. 

Hướng dẫn 

o

2 22

o

2

KOH

dö 2 32 33 t

O HNa O3

2 32 32 t

2
CO

dö 3

Fe OAl OAl(OH)

G ZAlCl

M(Al O ;Fe)Fe OFe(OH)X

FeCl

ddY Al(OH)



 



  
     

      
 



 

 Na2O + H2O → 2NaOH 

 2NaOH + FeCl2 → 2NaCl + Fe(OH)2↓ 

 3NaOH + AlCl3 → 3NaCl + Al(OH)3↓ 

 NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O 

 2Al(OH)3 
o

tAl2O3 + 3H2O 

 2Fe(OH)2 + ½ O2 
o

tFe2O3 + 2H2O 

 Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O 

 Fe2O3 + 3H2 
o

t2Fe + 3H2O 

 CO2 + NaAlO2 + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ 

2. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau: 

a. Cho mẫu kim loại Na vào dung dịch CuSO4. 

b. Cho mẫu kim loại Al vào dung dịch NaOH. 

c. Dẫn khí CO2 từ từ tới dư vào dung dịch Ca(OH)2. 

d. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 1,5a mol HCl vào dung dịch chứa a mol 

Na2CO3. 

Hướng dẫn 

Câu 1: (2,0 điểm) 
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a. 

 2Na + 2H2O + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓(xanh) + H2↑ 

 
Hiện tượng: khi bỏ viên Na vào ddCuSO4 nhận thấy có khí không màu thoát ra rất 

mạnh, bề mặt chất lỏng xuất hiện màu xanh đen, dung dịch có kết tủa màu xanh 

xuất hiện. 

b. 

 NaOH + Al + H2O → NaAlO2 + 1,5H2↑ 

 
Hiện tượng: khi bỏ lá Al vào ddNaOH, ta thấy bề mặt lá Al thoát mạnh ra khí 

không màu, không mùi. 

c. 

 CO2 + Ca(OH)2  → CaCO3↓(trắng) + H2O 

 CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 
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Hiện tượng: khi sục khí CO2 vào ddCa(OH)2 nhận thấy kết tủa trắng xuất hiện làm 

vẩn đục dung dịch. Kết tủa tăng dần đến tối đa, sau đó tiếp tục sục khí CO2 vào ta 

thấy kết tủa tan dần, dung dịch dần trở lại trong suốt. 

d.  

 HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl 

    a       ←a→              a 

 HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O 

 0,5a→                                 0,5a 

 
Hiện tượng: khi rót HCl từ từ vào ddNa2CO3 ta thấy sau một lúc dung dịch thoát 

ra khí không màu, không mùi CO2 

 

 

 

1. Trong phòng thí nghiệm có các lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một chất rắn trong số 

các chất rắn sau: Na2SO4, BaCO3, Na2CO3, NaCl, MgCO3. Không được đun nóng, 

chỉ được dùng thêm dung dịch HCl loãng, trình bày phương pháp để nhận biết 5 lọ 

hóa chất trên và viết phương trình hóa học xảy ra (các dụng cụ nhật biết đều có 

đủ) 

Hướng dẫn 

Lấy mẫu từng lọ mất nhãn, đánh số thứ tự để thuận tiện đối chiếu kết quả thực 

nghiệm. 

Câu 2: (2,0 điểm) 
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2 3

3 22 4 2 3 ddHCl

dö

233 3

2 4

Na CO ddNaCl

BaCO ddBaCl (1)Na SO ,Na CO ,NaCl

ddMgClMgCOBaCO ,MgCO

(2) Na SO ;NaCl



 
 

   
  

  

 

- Lấy mẫu thử từng dung dịch nhóm (1) và nhóm (2). 

- Lấy từng lọ ở nhóm dung dịch (1) đem đổ từ từ vào từng mẫu dung dịch ở nhóm 

(2). Nếu trường hợp xuất hiện kết tủa trắng thì lọ lấy ở nhóm (1) là BaCl2 (đối 

chiếu số thứ tự nhận biết được BaCO3), lọ có kết tủa ở nhóm (2) là Na2SO4, lọ còn 

lại là NaCl. 

- Vậy còn lại 2 lọ chưa nhận biết được Na2CO3, MgCO3 

Lấy từng lọ ở nhóm dung dịch (1): NaCl, MgCl2 cho từ từ vào 2 mẫu Na2CO3, 

MgCO3. Nếu thấy rắn tan và xuất hiện kết tủa thì lọ lấy ở nhóm dung dịch (1) là 

MgCl2 (đối chiếu số thứ tự nhận biết được MgCO3), lọ có kết tủa là Na2CO3. 

2. Một hỗn hợp chất rắn chứa các chất: NaCl, FeCl3, AlCl3. Bằng phương pháp 

hóa học tách các chất ra khổi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng mỗi 

chất. Viết các phương trình hóa học xảy ra. 

Hướng dẫn 

 

o

23

o

coâ caïn

t

4

COddNH

dö2 dö 3dö3

3 ddNaOH

3 dö
döHCl coâ caïn

3 3 3t

3

NaCl

dd Raén : NaCl

NH Cl
NaCl

dd NaAlO ,NaOH Al(OH)FeCl

Fe(OH)

AlCl HCl
Al(OH) Fe(OH) dd Raén FeCl

FeCl

      










 





   
   



o

döddHCl coâ caïn

dö3 3t

3

HCl

                                         Al(OH) dd Raén : AlCl

AlCl




 


  

 FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3NH4Cl 

 AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl  

 NH4Cl 
o

coâ caïn

t

NH3 + HCl 

 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O 

 CO2 + NaAlO2 + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ 

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O 

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O  

 

 

 

1. Đốt cháy hoàn toàn 12 gam muối sunfua của kim loại R trong khí O2 dư, thu 

được chất rắn A và khí B. Hòa tan hết A bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5 

% thu được dung dịch muối có nồng độ 33,33%. Khi làm lạnh dung dịch muối 

xuống nhiệt độ thấp hơn thì có một lượng tinh thể muối ngậm nước tách ra có khối 

lượng 15,625 gam. Phần dung dịch bão hòa còn lại tại nhiệt độ đó có nồng độ 

22,54%. Biết R chỉ có hóa trị II trong các hợp chất có trong các phản ứng hóa học 

xảy ra ở trên. Xác định R và công thức muối tinh thể ngậm nước. 

Câu 3: (2,0 điểm) 
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Hướng dẫn 

2 4

2

H SO laøm  laïnh

24,5%O

d?

2

Tinh theå: 15,625g
Raén B: RO dd(33,33%)

RS dd(22,54%)

A : SO





 
  

 



 

Giả sử nRS = x (mol) 

 RS + 1,5O2 
o

tRO + SO2↑ 

  x→                        x         

 RO + H2SO4 → RSO4 + H2O 

   x→      x             x 

Ta có: mdd sau pứ = (R + 16)x + 98x : 24,5% = (R + 416)x 

4

(R 32)x 12
R 64 Cu

(R 96)x
%RSO 0,3333 x 0,125

(R 416)x

  
  

  
   

  

Giả sử mol tinh thể CuSO4.nH2O là: y (mol) 

Ta có : mdd sau làm lạnh = (64 + 416).0,125 – 15,625 = 44,375 gam 

4 2

160(0,125 y)
0,2254 y 0,0625

CuSO .5nH O44,375

n 5
(160 18n)y 15,625

 
 

   
  

  

2. Từ dung dịch H2SO4 98% và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 450 gam 

dung dịch H2SO4 0,5M (d = 1,5g/ml). 

Hướng dẫn 

2 4

2 4

ddH SO  98%

2

450.0,5
H SO : .98 14,7g 14,7

450g m 50g1,5.1000

98%
H O : 435,3g




  



  

Vậy ta rót từ từ 50 gam ddH2SO4 98% vào 400 gam H2O, khuấy đều ta thu 

được 450 gam ddH2SO4 0,5M. 

 

 

 

1. Nung 4,9a gam một hidroxit của kim loại R trong không khí đến khối lượng 

không đổi thu được 4a gam oxit kim loại. Hòa tan 4,9a gam hidroxit của kim loại 

R trên bằng dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch X. Cho 16 gam 

hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào dung dịch X, sau phản ứng thu được 24,8 gam chất 

rắn B và dung dịch C. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch C, lọc lấy kết tủa 

nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn D. Biết 

các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Xác định giá trị của a và tính thành phần phần 

trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A. 

Hướng dẫn 

Câu 4: (2,0 điểm) 
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o

2

2 4o

o

t

2 m

O
döH SO

n t
ñuû

NaOH t

4,9a gam
dö

16 gam

R O : 4a

Raén B: 24,8 gam(R;Fe )MgR(OH)
ddX A

Fe ddC Raén D: 16 gam








     
  

 

- R có thể là kim loại có hóa trị thay đổi hoặc không. 

n

1

2

2 m

4,9a
R(OH) :

TH : n m (n;R) (2;64) Cu4,9a 8aR 17n
Mol

R 17n 2R 16m4a TH : n # m R N* loaïi
R O :

2R 16m


     

  
    

 

  

- Rắn B gồm Cu, Fedư. Giả sử mol Fe pứ là z (mol) 

 Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

  x→        x               x          x                  z→      z              z          z 

2 3

dö

24x 56y 16

x 0,2 30%
AMgO : xMg : x

Mol Raén D 40x 80z 16 y 0,2 70%

Fe O : zFe : y
z 0,1 a 6

Cu : x z

Raén B 64(x z) 56(y z) 24,8

Fe : y z




 
       

           
            

 

  

 

2. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 và b mol 

Ba(AlO2)2. Đồ thị biểu diễn số mol Al(OH)3 theo số mol HCl như sau: 

 

Hướng dẫn 

* Thời điểm nHCl = 0,6 

 2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O 

    2a      ←2a 

 2HCl + Ba(AlO2)2 + 2H2O → BaCl2 + 2Al(OH)3↓ 

      (0,6 – 2a)→ (0,3 – a)                                 (0,6 – 2a) 

→ 0,6 – 2a = 0,2 → a = 0,2 

* Thời điểm nHCl = 1,1: kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan 1 phần 

 2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O 

   0,4      ←0,4 

 2HCl + Ba(AlO2)2 + 2H2O → BaCl2 + 2Al(OH)3↓ 

   2b        ←2b→                                         2b 
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 3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O 

      (0,7 – 2b) → 

0,7 2b
2b 0,3 b 0,2

3


       

 

 

 

1. Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, 

nóng thu được khí SO2 và dung dịch Y. Cho toàn bộ lượng khí SO2 thu được ở 

trên tác dụng hết với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch có chứa 

27,8 gam chất tan. Cô cạn dung dịch Y thu được 55,2 gam chất rắn khan. Biết các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Xác định 

khối lượng các chất có trong hỗn hợp X. 

Hướng dẫn 

2 4

2 3KOH

0,3H SO 2

ñaëc 3

3 4
coâ caïn

20 gam

K SO

SO : 27,8gFe

X KHSO

Fe O

ddY Raén : 55,2g





 
  

  
 



 

* Tình huống SO2 với KOH 
BT.K

2 3

2

3

K SO : a 2a b 0,3 a 0,1
Mol nSO 0,2

KHSO : b b 0,1158a 120b 27,8

      
     

  

  

* Tình huống 55,2 gam chất rắn 

4

BT.e2 4 3

56(x y) 16z 20 x 0,1

FeSO : x Fe : x y
55,2g 20g 152x 200y 55,2 y 0,2

Fe (SO ) : 0,5y O : z
z 0,22x 3y 2z 2.0,2

    
    

        
        

  

BT.O

3 4

XBT.Fe

3 4

Fe O : 0,05 Fe : 8,4gFe : 0,3
Suy ra m

Fe O :11,6gO : 0,2 Fe : 0,15

   
   

  

  

2. Nung nóng m gam hỗn hợp bột X gồm nhôm và một oxit sắt trong bình chân 

không, sau phản ứng thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần: 

- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 0,672 lít khí (đktc) và có 

5,04 gam chất rắn không tan. 

- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 11,088 lít khí 

SO2 (đktc) và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 105,3 gam hỗn hợp muối khan. Biết 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn, SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Xác 

định công thức của oxit sắt và giá trị m. 

Hướng dẫn 

o

2 4

KOH 2

dö1

t

2 n H SO 2

ñaëc,dö2 coâ caïn
m  gam

H : 0,03

P

Raén : 5,04 gamAl

X Y

Fe O SO : 0,495

P

ddZ Muoái :105,3 gam







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 2nAl + 3Fe2On 
o

tnAl2O3 + 6Fe 

Câu 5: (2,0 điểm) 
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 Al + KOH + H2O → KAlO2 + 1,5H2↑ 

 2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O 

 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O 

2 1

dö dö

P  = k.P

1 2 3 2 2 3

Al : 0,02 Al : 0,02k

(1,5.0,02 1,5.0,09).k 0,495 k 3
P Al O : x P Al O : xk

[342(0,01 x) 400.0,045].k 105,3 x 0,04

Fe : 0,09 Fe : 0,09k
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  2nAl + 3Fe2On 
o

tnAl2O3 + 6Fe 

Pứ:  0,12n      0,18              0,06n ←0,36 

Dư:  0,08 

→ 0,06n = 0,16 → 
3 4

8
n Fe O

3

   và m = 38,64 gam 

 

 


